
Stt

順番
Phòng Thi Số Báo Danh

Họ và tên  

氏名

Tên 

名前

Mã SV

学生番号

Ngày sinh

生年月日

Nơi sinh 

出身地

Khoa

学部

Chuyên ngành

専門
Khóa

Lớp

クラス

Đăng ký tham 

gia bài thi viết:

選考

1 614-A7 FY20Q2-190 Trần Văn Thuý Thuý 1141050403 25/12/1998 Bắc Ninh Điện tử Điện tử2 ĐH/K11 Điện tử 6 Điện - Điện tử

2 614-A7 FY20Q2-191 Nguyễn Thị Vân Vân 1141050392 04/07/1997 Thái Bình Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 5-k11 Điện - Điện tử

3 614-A7 FY20Q2-192 Nguyễn Văn Hướng Hướng 1141040482 16/06/1997 Bắc Giang Điện Điện ĐH/K11 Điện 7 Điện - Điện tử

4 614-A7 FY20Q2-193 Nghiêm Văn Bình Bình 1141050551 17/03/1998 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 7 Điện - Điện tử

5 614-A7 FY20Q2-194 Trân Văn Dương Dương 1141240179 08/05/1998 Thanh Hóa Điện ĐK Tự động hóa ĐH/K11 Tự động hóa 3 Điện - Điện tử

6 614-A7 FY20Q2-195 Ninh Quốc Đoàn Đoàn 1141050622 13/01/1998 Hưng Yên Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 8 Điện - Điện tử

7 614-A7 FY20Q2-196 Hồ Thị Dung Dung 1141050542 14/06/1998 Nghệ An Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 7 Điện - Điện tử

8 614-A7 FY20Q2-197 Nguyễn Hồng Lâm Lâm 1141250028 01/04/1998 Gia Lai Điện tử Kỹ thuật  máy tính ĐH/K11 Kỹ thuật máy tính 1 Điện - Điện tử

9 614-A7 FY20Q2-198 Nguyễn Thị Hải Xuyên Xuyên 1141360264 13/04/1998 Hưng Yên Công nghệ thông tinKỹ thuật phần mềmĐH/K11 KTPM3 Điện - Điện tử

10 614-A7 FY20Q2-199 Lê Xuân Quí Quí 1141050580 18/05/1998 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 8 Điện - Điện tử

11 614-A7 FY20Q2-200 Bùi Thị Yến Yến 1141050624 02/12/1998 Thái Bình Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 8 Điện - Điện tử

12 614-A7 FY20Q2-201 Nguyễn Tài Hoàng Hoàng 1141050193 08/01/1998 Bắc Ninh Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 3 Điện - Điện tử

13 614-A7 FY20Q2-202 Phan Văn Bắc Bắc 1141240171 14/01/1998 Hà Nội Điện ĐK Tự động hóa ĐH/K11 Tự động hóa 3 Điện - Điện tử

14 614-A7 FY20Q2-203 Lê Thị Thuý Hà Hà 1141040393 07/01/1998 Hòa Bình Điện Điện ĐH/K11 Điện 6 Điện - Điện tử

15 614-A7 FY20Q2-204 Nguyễn Văn Quang Quang 1141050457 15/04/1998 Hải Phòng Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 6 Điện - Điện tử

16 614-A7 FY20Q2-205 Nguyễn Kim Huy Huy 1141040440 09/05/1998 Thái Bình Điện Điện ĐH/K11 Điện 6 Điện - Điện tử

17 614-A7 FY20Q2-206 Tô Trung Hiếu Hiếu 1141050180 26/10/1998 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 3 Điện - Điện tử

18 614-A7 FY20Q2-207 Đỗ Văn Bằng Bằng 1141050009 11/02/1998 Ninh Bình Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 1 Điện - Điện tử

19 614-A7 FY20Q2-208 Phạm văn Nhân Nhân 1141050324 18/09/1995 Tháu Bình Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 5 Điện - Điện tử

20 614-A7 FY20Q2-209 Lương Đình Công Công 1041050064 16/03/1997 Nghệ An Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 1 Điện - Điện tử

21 614-A7 FY20Q2-210 Nguyễn Thị Phương Phương 1141050453 15/08/1998 Bắc Giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 6 Điện - Điện tử

22 614-A7 FY20Q2-211 Nguyễn Văn Thuận Thuận 1141040193 20/05/2019 Lào Cai Điện Điện ĐH/K11 Điện 3 Điện - Điện tử

23 614-A7 FY20Q2-212 Đỗ Thị Phương Phương 1141050460 28/01/1998 Bắc Ninh Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 6 Điện - Điện tử

24 614-A7 FY20Q2-213 huỳnh hồng cường Cường 2017607874 17/10/1997 phú thọ CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 LT CD- ĐH OTO 3 K12Điện - Điện tử

25 614-A7 FY20Q2-214 Dương Kim Duy Duy 1141050330 22/04/1998 Thái Nguyên Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 5 Điện - Điện tử

26 614-A7 FY20Q2-215 Nguyễn Văn Thịnh Thịnh 1141050190 27/06/1998 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 3 Điện - Điện tử

27 614-A7 FY20Q2-216 Nguyễn Thị Nga Nga 1141040405 25/11/1998 Bắc Giang Điện Điện ĐH/K11 Điện 6 Điện - Điện tử

28 614-A7 FY20Q2-217 Trần Mạnh Cường Cường 1141250115 21/09/1998 Hưng Yên Điện tử Kỹ thuật  máy tính ĐH/K11 Công Nghệ Kĩ Thuật Máy Tính 2Điện - Điện tử

29 615-A7 FY20Q2-218 Đào Thị Hoài Hoài 1141050133 19/07/1998 Bắc Ninh Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 2 Điện - Điện tử

30 615-A7 FY20Q2-219 Nguyễn Thị Diệu Linh Linh 1141120189 16/05/1998 Thanh Hoá CN Hóa CN Hóa học ĐH/K11 CN Hoá 3 Điện - Điện tử

31 615-A7 FY20Q2-220 Lê Văn Thảo Thảo 1141050110 23/08/1997 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 2 Điện - Điện tử

32 615-A7 FY20Q2-221 Nguyễn Thị Hương Hương 1141050120 15/08/1998 Bắc Ninh Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 2 Điện - Điện tử

33 615-A7 FY20Q2-222 Nguyễn Việt Hoàng Hoàng 1041050146 28/10/1997 Sơn La Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 1 Điện - Điện tử

34 615-A7 FY20Q2-223 Đỗ Văn Thiện Thiện 1141050566 24/11/1998 Bắc Giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 8 Điện - Điện tử

35 615-A7 FY20Q2-224 Đinh Thị Hợp Hợp 1141050497 23/08/1998 Bắc giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 7 Điện - Điện tử

36 615-A7 FY20Q2-225 Mai Thị Phương Loan Loan 1141050012 20/02/2019 Quế Võ - Bắc NinhĐiện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 1 Điện - Điện tử

37 615-A7 FY20Q2-226 Nguyễn Văn Đại 1141050269 02/05/1998 Lào Cai Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 4 Điện - Điện tử

38 615-A7 FY20Q2-227 Ngô Tùng Lâm Lâm 1141240006 26/01/1998 Hải Dương Điện ĐK Tự động hóa ĐH/K11 Tự động hóa 1 Điện - Điện tử

39 615-A7 FY20Q2-228 Dương Đình Ngà Ngà 1141050004 20/03/1998 Thanh Hóa Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 1 Điện - Điện tử

40 615-A7 FY20Q2-229 Mai Thăng Long Long 1141040027 13/10/1998 Hà Nam Điện Điện ĐH/K11 Diện 1 Điện - Điện tử

41 615-A7 FY20Q2-230 Phạm Minh Thái Thái 1141050543 11/08/2019 Thái Bình Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 7 Điện - Điện tử

42 615-A7 FY20Q2-231 Nguyễn Đình Lâm San SAN 1141050247 22/06/1998 Hà Tĩnh Điện tử Điện tử ĐH/K11 Đại học Điện tử 4 Điện - Điện tử

43 615-A7 FY20Q2-232 Nguyễn Thị Ngân Ngân 1141050200 19/01/1998 Bắc giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 3 Điện - Điện tử

44 615-A7 FY20Q2-233 Nguyễn Văn Trường Trường 1141050256 14/12/1998 Hải Dương Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 4 Điện - Điện tử

45 615-A7 FY20Q2-234 Nguyễn Thị Minh Anh Anh 1141050157 31/05/2019 Hải Phòng Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 2 Điện - Điện tử

46 615-A7 FY20Q2-235 Đinh Văn Hiền Hiền 1141050134 02/12/1998 Hà Nam Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 2 Điện - Điện tử

47 615-A7 FY20Q2-236 Đỗ Công Điệp Điệp 1141050164 19/05/1998 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 2 Điện - Điện tử

48 615-A7 FY20Q2-237 Nguyễn Thị Thắm Thắm 1141250106 23/04/1998 Hà Nội Điện tử Kỹ thuật  máy tính ĐH/K11 Kỹ Thuật Máy Tính 2 Điện - Điện tử

49 615-A7 FY20Q2-238 Mầu Minh Tú Tú 1141040085 08/11/1998 Thái Nguyên Điện Điện ĐH/K11 Điện 2 Điện - Điện tử

50 615-A7 FY20Q2-239 Nguyễn Thị Tú Uyên Uyên 1141050496 03/06/1998 Bắc Giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 7 Điện - Điện tử

51 615-A7 FY20Q2-240 Nguyễn Văn Tiệp Tiệp 1141050529 10/05/1998 Thái Bình Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 7 Điện - Điện tử

52 615-A7 FY20Q2-241 Phạm Thanh Phong Phong 1141050060 23/09/1998 Hải Dương Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 1 Điện - Điện tử

53 615-A7 FY20Q2-242 Hồ Công Triều Triều 1141050515 03/04/1998 Nghệ An Điện tử Điện tử ĐH/K11 điện tử 7 Điện - Điện tử

54 615-A7 FY20Q2-243 Nguyễn Văn Hải Hải 1141050367 25/11/1998 Hưng Yên Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 5 Điện - Điện tử

55 615-A7 FY20Q2-244 Hồ Đức Thắng Thắng 1141050552 29/09/1998 Nghệ An Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 7 Điện - Điện tử

56 615-A7 FY20Q2-245 Nguyễn Thị Tuyết Mai Mai 1141250128 15/09/1998 Thái Bình Điện tử Kỹ thuật  máy tính ĐH/K11 Kĩ thuật máy tính Điện - Điện tử

57 616-A7 FY20Q2-246 Nguyễn Thảo Duy Duy 1141050322 26/07/1998 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 5 Điện - Điện tử

58 616-A7 FY20Q2-247 Nguyễn Thị Hợp Hợp 1141050459 10/08/1998 Bắc Ninh Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 6 Điện - Điện tử

59 616-A7 FY20Q2-248 Trần Thị Hường Hường 1141050039 05/07/1998 Bắc Giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 1-k11 Điện - Điện tử

60 616-A7 FY20Q2-249 Hồ Trọng Dinh Dinh 1141240034 10/11/1998 Nghệ An Điện ĐK Tự động hóa ĐH/K11 Tự Động Hoá 1 Điện - Điện tử

61 616-A7 FY20Q2-250 Nguyễn Thị Hương Hương 1141050019 28/12/1998 Bắc Giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 1 Điện - Điện tử

62 616-A7 FY20Q2-251 Nguyễn Thị Thảo Thảo 1141050462 22/06/1998 Bắc Giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 6 Điện - Điện tử

63 616-A7 FY20Q2-252 Đỗ Thị Huyền Huyền 1141150023 01/01/1998 Hà Nam Điện tử Truyền thông và mạng máy tínhĐH/K11 Truyền Thông và mạng máy tính 1Điện - Điện tử

64 616-A7 FY20Q2-253 Hồ Trọng Minh Minh 1141040362 15/11/1998 Nghệ An Điện Điện ĐH/K11 ĐH Công nghệ kỹ thuật Điện 7 Điện - Điện tử

65 616-A7 FY20Q2-254 Nguyễn Văn Cường Cường 1141050408 05/10/1998 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 6 - K11 Điện - Điện tử

66 616-A7 FY20Q2-255 Bùi Ngọc Tuân Tuân 1041240016 25/04/2019 Nam Định Điện ĐK Tự động hóa ĐH/K11 TĐH1 Điện - Điện tử

67 616-A7 FY20Q2-256 Trịnh Lê Hùng Hùng 1141050489 06/02/1998 Nam Định Điện tử Điện tử ĐH/K11 Công nghệ kỹ thuật Điện tử 7Điện - Điện tử

68 616-A7 FY20Q2-257 Nguyễn Xuân Phát Phát 1141240023 09/05/1998 Bắc Ninh Điện ĐK Tự động hóa ĐH/K11 Tự động hóa 1 Điện - Điện tử

69 616-A7 FY20Q2-258 Nguyễn Thị Thu Huyền Huyền 1141250089 16/04/1998 Hà Nội Điện tử Kỹ thuật  máy tính ĐH/K11 Kĩ thuật máy tính 2 Điện - Điện tử

70 616-A7 FY20Q2-259 Đinh Văn Thuận Thuận 1141040486 21/07/1998 Hà Nam Điện Điện ĐH/K11 điện 7 Điện - Điện tử

71 616-A7 FY20Q2-260 Nguyễn Văn Huân Huân 1141040044 23/02/1997 Hưng Yên Điện Điện ĐH/K11 Điện 1 Điện - Điện tử

72 616-A7 FY20Q2-261 Nguyễn Tuấn Anh Anh 1141050623 13/05/1998 Hà Nội Điện tử Điện tử ĐH/K11 Kỹ thuật điện tử 8 Điện - Điện tử

73 616-A7 FY20Q2-262 Phạm Thị Thảo Thảo 1141040185 12/05/1998 Nam Định Điện Điện ĐH/K11 Điện 3 Điện - Điện tử

74 616-A7 FY20Q2-263 Lê Phú Linh Linh 1141240147 20/05/2019 Thanh Hoá Điện ĐK Tự động hóa ĐH/K11 Tự động hoá 3 Điện - Điện tử

75 616-A7 FY20Q2-264 Nguyễn thành luân Luân 1041040314 25/02/1997 Xóm 4 hải sơn hải hậu Nam địnhĐiện Điện ĐH/K11 Điện 3 k10 Điện - Điện tử

76 616-A7 FY20Q2-265 Nguyễn Trung Quyết Quyết 1141040213 13/10/1998 Bắc Giang Điện Điện ĐH/K11 Điện3 Điện - Điện tử

77 616-A7 FY20Q2-266 Mỵ Duy Chiến Chiến 1141040207 13/03/1998 Thanh Hóa Điện Điện ĐH/K11 Điện 3 Điện - Điện tử

78 616-A7 FY20Q2-267 Nguyễn Văn Tiến Tiến 1141040170 30/07/1998 Bắc Ninh Điện Điện ĐH/K11 Điện 3 Điện - Điện tử

79 616-A7 FY20Q2-268 Đoàn Minh Tân Tân 1141040184 18/11/1998 Hà Nội Điện Điện ĐH/K11 Điện 3 Điện - Điện tử

80 616-A7 FY20Q2-269 Ngô Văn Huân Huân 1141050357 09/09/1998 Hà Giang Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 5 Điện - Điện tử

81 616-A7 FY20Q2-270 Trịnh Thị Khánh Linh Linh 1141250090 12/12/1998 Hà Nội Điện tử Kỹ thuật máy tính ĐH/K11 KTMT 2 Điện - Điện tử

82 616-A7 FY20Q2-271 Dương Minh Hiếu Hiếu 1141050210 22/02/1998 Gia Lai Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện Tử 3 Điện - Điện tử

83 616-A7 FY20Q2-272 Hà Thị Sao Sao 1141050286 23/11/1998 Hải Dương Điện tử Điện tử ĐH/K11 Điện tử 4 Điện - Điện tử
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